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TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42/NGHỊ ĐỊNH 163 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ 

tài sản theo 

HĐ bảo 

đảm 

Số CIF 
Khách 

hàng vay 

Ghi 

chú 

1 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 
245-2, tờ bản đồ số 4D (Sơ đồ nền), địa chỉ 245/1 Khu Phố 3, 
Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM. DT: 60 m2. Mục 
đích: Đất ở. Hình thức: sử dụng riêng. 

- Tài sản gắn liền với đất: Loại công trình: nhà ở; Diện tích sử 
dụng: 45,2 m2; tổng diện tích sàn xây dựng: 45,2 m2. Số tầng 
01; Kết cấu nhà ở: tường gạch, mái tôn. 

- Giấy chứng nhận QSDĐ hồ sơ gốc số 15417 (bản cấp cho 

chủ sở hữu) do UBND quận 12, Tp.HCM cấp ngày 

31/12/2003. 

Lý Hùng 
Thên và 
Lê Thị 
Thanh 

245/1 Khu 
phố 3, 

Phường 
An Phú 
Đông, 

Quận 12, 
Tp.HCM 

2351151 

Lý Hùng 
Thên và 
Lê Thị 
Thanh 

 

2 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 07, 
tờ bản đồ số 49, địa chỉ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Tp.HCM. 
DT: 1.097,1 m2. Đất ở nông thôn: 300 m2; Đất trồng cây lâu 
năm: 797,1 m2. 

- Giấy chứng nhận QSDĐ số CS04524 do Sở Tài nguyên và 

Môi trường Tp.HCM cấp ngày 16/7/2018. 

Trần 
Thanh 

Hải 

40/4 ấp 7, 
xã Xuân 

Thới 
Thượng, 

huyện Hóc 
Môn, 

Tp.HCM. 

2431605 
Trần 

Thanh 
Hải 
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3 

- 01 xe ô tô mang biển kiểm soát số 51B – 214.83. Nhãn hiệu: 

Huyndai; Số may: D4DDGJ627589; Số khung: 

RRFHD17DDGT005183. 

- Giấy chứng nhận tài sản số 195259 cấp ngày 08/9/2016. Tài sản 

thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Minh Hoàng. 

Nguyễn 
Minh 

Hoàng 

26/6A Trần 
Quang 
Diệu, 

Phường 
13, Quận 

3, Tp.HCM 

1313406 
Nguyễn 

Minh 
Hoàng 

 
 

4 

- 01 xe ô tô mang biển kiểm soát số 51B – 214.30.Nhãn hiệu: 

Huyndai; Số may: D4DDGJ627362; Số khung: 

RRFHD17PPGT005184. 

- Giấy chứng nhận tài sản số 195258 cấp ngày 08/9/2016. Tài sản 

thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Minh Hoàng. 

Nguyễn 
Minh 

Hoàng 

26/6A Trần 
Quang 
Diệu, 

Phường 
13, Quận 

3, Tp.HCM 

1313406 
Nguyễn 

Minh 
Hoàng 

 

5 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 22, tờ 

bản đồ số 05, địa chỉ khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện 

Tân Trụ, tỉnh Long An. 

- Giấy chứng nhận QSDĐ số CS 05782 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Long An cấp ngày 09/12/2019, cập nhật thay đổi chủ 

sở hữu ngày 14/01/2021. 

Đặng 
Thành 
Danh 

236/144C 
Trần Phú, 
Phường 9, 

Quận 5, 
Tp.HCM 

2478976 
Đặng 
Thành 
Danh 

 

6 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 33, tờ 

bản đồ số 10, địa chỉ 243/37/28 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giấy chứng nhận QSDĐ số AC 822731, Số vào sổ: H 00698/2005 

Bùi 
Ngọc 

Thiện – 
Lê Thị 
Thủy 

243/37/28 
Hoàng 
Diệu, 

Phường 8, 
Quận 4, 
Tp.HCM 

98701 

Bùi 
Ngọc 

Thiện – 
Lê Thị 
Thủy 
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do UBND Quận 4, Tp.HCM cấp ngày 24/06/2005 

7 
 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 85, 
tờ bản đồ số 47, địa chỉ 769/28/51 đường Phạm Thế Hiển, 
Phường 4, Quận 8, Tp.HCM. DT: 25,8 m2. Mục đích: Đất ở. 
Hình thức: sử dụng riêng. 

- Tài sản gắn liền với đất: Loại công trình: nhà ở; Diện tích sử 
dụng: 25,8 m2; tổng diện tích sàn xây dựng: 25,8 m2. Hạng 
(cấp): 03. 

- Giấy chứng nhận QSDĐ số CS 03696 do Sở Tài nguyên và 

Môi trường Tp.HCM cấp ngày 06/12/2016. Tài sản đã được 

đăng ký GDBĐ. 

Nguyễn 
Ngọc 

Phương 

109/39A, 
Bến Vân 

Đồn, 
Phường 9, 

Quận 4, 
Tp.HCM. 

2283905 
Nguyễn 
Ngọc 

Phương 
 

8 
 

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất tại thửa đất số 507, tờ bản đồ số: 42, theo giấy 
chứng nhận số CC 690459 Số vào sổ cấp GCN: CH 07812 
do UBND quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 
05/02/2016. 

- Tài sản gắn liền với đất: Diện tích xây dựng: 49,5 m2 Diện 

tích sàn: 49,5 m2. Hình thức sở hữu: sở hữu riêng; Cấp 

(Hạng) Cấp 4. Địa chỉ: 535/28/18 Thống Nhất, phường 16, 

quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. 

 

Phan 
Thị 

Mộng 
Thường 

535/28/18 
Thống 
Nhất, 

phường 
16, quận 
Gò Vấp, 

TP Hồ Chí 
Minh. 

1429835 
Phan Thị 

Mộng 
Thường 
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